
TUẦN 17

Thứ Hai  ngày 25 tháng 12 năm 2023
Tiết 1: 

       HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SHDC: Em yêu thiên nhiên

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nắm được kế hoạch của nhà trường về tổ chức phong trào chăm sóc cây xanh.

- Có ý thức tự giác, tích cực, rèn luyện bản thân và tham gia phong trào bằng những hành động, việc làm cụ thể. 

* Góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

 - Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
- Nhận thức được ý nghĩa của việc chăm sóc cây xanh. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Chuẩn bị: 

- Cờ đỏ sao vàng; Loa đài

- Nội dung phát động phong trào Em yêu thiên nhiên.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động:
Phần 1: Nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh

- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.

Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ: Chủ đề Em yêu thiên nhiên.
- Người thực hiện: Nguyễn Thị Đặng.

- Phối hợp: GVCN thực hiện.

	a. Mục tiêu: HS tham gia các hoạt động trong phong trào chăm sóc cây xanh. 
b. Cách tiến hành: 

- GV phát động phong trào chăm sóc cây xanh trong toàn trường gồm các nội dung sau:

+ Mục đích phát động phong trào: Mỗi HS có những hành động và việc làm cụ thể để hưởng ứng phong trào chăm sóc cây xanh, góp phần tạo dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

+ GV gợi ý một số hoạt động HS có thể thực hiện để hưởng ứng phong trào chăm vườn cây xanh: trồng cây, tưới cây, nhổ cỏ, vun xới cho cây, quét dọn lá cây khô,...

+ Thời gian và hình thức thực hiện: trong các giờ hoạt động trải nghiệm, thực hành, ngoại khóa hoặc ngoài giờ trên lớp. 

* HĐNT:

- Nhận xét, đánh giá ý thức của HS.

- Nhắc HS chuẩn bị nội dung buổi SHDC sau: Em với nghề truyền thống quê hương.
	- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 
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- Các lớp cam kết làm tốt công việc được phân công từ đầu năm học.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


Tiết 2:


          TOÁN

Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS:

- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.

- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ đã học. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Qua việc hệ thống giải các bài toán liên quan thực tế, HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học.

+ Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

* HSKT đọc, viết các phép tính trong phạm vi 20.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, phấn màu, …

2. Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. Các hoạt động dạy học:
	A. Khởi động :

- Tổ chức trò chơi “Ai nhanh-ai đúng” - GV đưa các phép tính, HS nêu kết quả.

+ Đọc số? (17) 

+ Kết quả của phép tính 11- 7 là bao nhiêu? 

+ Điền dấu gì vào 6 + 3 ... 6 + 1?

- GVNX và tổng kết trò chơi.

- Giới thiệu bài “Ôn tập về phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 20”.

- Ghi tên bài lên bảng.

B. Thực hành luyện tập:

Bài tập 4:

- Yêu cầu HS đọc bài 4 (phần a)

+ Đề bài y/c gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào VBT

- Gọi HS chữa bài, giao lưu.

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô ?, em sẽ biết thêm tên một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu b.

* GV giới thiệu : SAO LA: hay còn được gọi là "Kỳ lân Châu Á" là một trong những loài thú hiếm nhất trên thế giới sinh sống trong vùng núi rừng Trường Sơn tại Việt Nam và Lào được các nhà khoa học phát hiện vào năm 1992. Sao la được xếp hạng ở mức Nguy cấp (có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới (IUCN) và trong Sách đỏ Việt Nam.
C. Vận dụng:

Bài tập 5 a: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Cho HS làm bài vào vở

- Bài toán này thuộc dạng toán nào?

b) GV nêu phần b bài 5.

- GV gợi ý để HS tìm hiểu bài toán.

- Cho HS làm bài vào vở

- Gọi HS trình bày trên bảng

- Cùng HS nhận xét, chốt đáp án.

D. Củng cố - dặn dò:

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.

- Dặn chuẩn bị bài sau: “Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100”.
	- Quan sát các phép tính, tham gia trò chơi.

- HS đọc y/cầu bài tập.

- Làm bài vào VBT

- Một vài HS trình bày trên bảng.

- Giao lưu cùng nhau.

- HS đọc y/c phần b.

- Nhóm đôi thảo luận, xếp chữ vào ô trống theo yêu cầu.

- Báo cáo kết quả chữ xếp được: SAO LA.

* HSKT đọc, viết các phép tính trong phạm vi 20.

- HS đọc đề bài, xác định yêu cầu.

- Nêu tóm tắt nội dung bài toán.

- Trình bày bài vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.

- Nêu dạng toán đã học.

- HS đọc bài toán, nêu tóm tắt nội dung.

- Xác định cái đã cho, cái cần tìm trong bài.

- Xác định phép tính, dạng toán

- Làm bài vào vở, chữa trên bảng lớp.

- Nhận xét, bổ sung cho bạn.

- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 3 + 4:


       TIẾNG VIỆT

Bài 17: CHỊ NGÃ EM NÂNG
Chia sẻ về chủ điểm và Bài đọc 1: Tiếng võng kêu 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 1.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các câu hỏi, hiểu ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ là tình cảm của người anh dành cho bé Giang thể hiện qua việc đưa võng cho em ngủ.

- Tìm được từ ngữ nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em; tìm được từ ngữ nói về tình cảm anh chị em; đặt câu với các từ ngữ tìm được.

- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

- Biết liên hệ nội dung bài với thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
+ Bồi dưỡng tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc.

* HSKT luyện đọc 1, 2 khổ thơ.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; ...

2. Đối với học sinh: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Chia sẻ về chủ điểm:

- Giới thiệu các tranh ở phần Chia sẻ, YC HS quan sát và hỏi đáp theo mẫu: Ai làm gì? Ai thế nào?.

- Mời HS đọc VD tranh 4.

- Mời HS trình bày kết quả.

* Tranh 2:

· + Chị đang làm gì?

· + Chị đang trồng cây.

· + Em đang làm gì?

· + Em đang nhìn chị trồng cây và chuẩn bị tưới cây giúp chị.

· + Hai chị em thế nào?

· + Hai chị em đang rất trông đợi cây sẽ lớn.

· - GV cùng HS khác nhận xét, chốt đáp án.
B. Bài đọc 1: Tiếng võng kêu.
1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng:

- GV đọc mẫu bài Tiếng võng kêu.

- Mời HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ làm mẫu.

- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm 4 (GV

hỗ trợ HS nếu cần thiết).

- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi HS.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài. Sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

+ Câu 3:

· HS 2: Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối?

· HS 1: Trong hai khổ thơ cuối, bạn nhỏ hỏi em bé có gặp con cò lặn lội bờ sông không, có gặp cánh bướm mênh mông không, bạn nhỏ nói em bé cứ ngủ vì có tay bạn nhỏ đưa võng đều.

4. HĐ 3: Luyện tập

- GV giao nhiệm vụ cho HS làm 2 BT vào VBT. GV theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.

- Giới thiệu nội dung BT 1 và 2, mời HS lên bảng trình bày.

- GV nhận xét, gợi ý đáp án:

+ BT 1: Tìm từ ngữ

a) Nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em.

VD: giúp đỡ, chăm sóc, kèm cặp, v.v…
b) Nói về tình cảm anh chị em.

VD: yêu thương, quý mến, quan tâm, v.v…
· C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học, em học thêm được những gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS quan sát tranh, hỏi đáp theo mẫu câu.

- HS đọc, cả lớp quan sát tranh, lắng nghe.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp.

* Tranh 1: Anh đang làm gì?

· + Anh đang chơi trống lắc với em.

· + Em thế nào?

· + Em rất vui.

* Tranh 3:

· + Hai anh em đang làm gì?

· + Hai anh em đang dắt tay nhau đi trên đường làng

· + Anh thế nào?

· + Anh rất quan tâm em.

- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

- 4 HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ làm mẫu. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- HS nhóm khác nhận xét, góp ý cách đọc của bạn.

* HSKT luyện đọc 1, 2 khổ thơ.

- HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài, trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn. VD:

+ Câu 1:

· HS 1: Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?

· HS 2: Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang đưa võng cho em bé ngủ.

+ Câu 2:

· HS 1: Tìm những hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu.

· HS 2: Những hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu: tóc bay phơ phất, vương vương nụ cười.

- HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT.
- HS lên bảng trình bày.

+ BT 2: Đặt câu với một từ tìm được ở BT 1.

VD:

· Anh chị rất quan tâm em.

· Em rất yêu thương anh chị.

Anh kèm cặp em học bài.

- HS nêu ý kiến.
 


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Tiết 1:



 TOÁN

Bài 48. Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (Tiết 1) (Tr.96)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:

- Luyện tập về cộng trừ trong phạm vi 100.

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

- Giải bài toán về cộng, trừ.

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100).

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng, phép trừ đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng qua 100.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. Ham học Toán.

- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; 20 chấm tròn trong bộ đồ dùng học Toán 2. 

2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- Tổ chức cho học sinh hát bài: Em học toán

- Giới thiệu bài: Ôn tập vềphép cộng và phép trừ trong phạm vi 100.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 1 (Tr.96). Đặt tính rồi tính:

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu.

- Cho cả lớp làm bài vào vở, chữa trên bảng

- GV cùng HS nhận xét, kết luận.

Bài 2 (Tr.96). Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau:

- Yêu cầu HS đọc bài 2.

- Cho HS làm nháp, nêu kết quả

- GV cùng HS khác nhận xét, đánh giá.

C. Vận dụng:

Bài 3 (Tr.96). > ; < ; =

- Cho HS nêu yêu cầu

- Tổ chức cho HS làm bài vào vở, trình bày trên bảng lớp.

- Yêu cầu giải thích cách điền dấu.

- Cùng HS nhận xét, bổ sung.

D. Củng cố - dặn dò:

- Bài hôm nay các em học được những gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán.

- HS đọc, nêu yêu cầu bài tập.

- Lớp làm bài vào vở

- Lần lượt từng HS lên bảng thực hiện.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Đọc, nêu yêu cầu bài tập.

- Một số HS đọc các phép tính.

- Làm bài vào nháp

- Báo cáo kết quả, nhận xét, đánh giá.

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Làm bài vào vở

- Trình bày trên bảng, giải thích cách làm.

- Nhận xét, đánh giá.

- HS chia sẻ ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:

       GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên



Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ

Luyện viết đoạn văn

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nghe - viết lại chính xác bài viết “Hai anh em”
- Làm đúng BT chính tả: Điền chữ  l/n; i/iê; vần ăc/ ăt; thi tìm nhanh các từ  chứa tiếng có âm l/n.
- Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong bài chính tả.

- Trao đổi thảo luận  để  thực hiện nhiệm vụ hoặc tập.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ sử dụng  ngôn ngữ trong thực tế cuộc sống.

+ Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

* HSKT luyện viết 1 câu trong bài.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy tính + màn hình tivi.

- HS: Sách, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Mở đầu:

- GV cho cả lớp cùng hát và vận động theo giai điệu bài hát: Hai anh em mình

- Bài hát nói về tình cảm của hai anh em dành cho nhau. Giới thiệu bài học.

B. Khám phá:

1. Hướng dẫn nghe viết

- GV yêu cầu HS đọc đoạn chính tả cần viết.
	- HS tham gia hát và kết hợp động tác phụ hoạ.

- HS chú ý lắng nghe

- HS đọc.



Bài viết                                               Hai anh em

Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con.Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.” Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

	- GV hướng dẫn nhận xét chính tả:

+ Những câu nào nói lên suy nghĩ của người em ? Câu này được ghi với dấu câu nào ?

+ Tên bài viết được viết ở vị trí nào? 

+ Bài viết có mấy câu ? 

+ Chữ đầu câu viết như thế nào?  
	- HS suy nghĩ trả lời: Anh mình còn phải nuôi vợ…..công bằng.Đặt trong dấu ngoặc kép, sau dấu hai chấm.

- Giữa trang vở.

- 3  câu
- Viết hoa.

	* Tập viết đúng các từ ngữ khó:

- GV cho HS thảo luận nhóm 2 tìm những từ khó tiếng khó trong bài viết. 

- GV gọi các nhóm báo cáo.

- GV ghi bảng: HS phân tích một số tiếng ở trên vừa tìm, khi viết các em hay bị nhầm. 

b. Hướng dẫn HS viết chính tả

- GV hướng dẫn tư thế ngồi viết .

- GV đọc cho học sinh viết bài.

c. Nhận xét, đánh giá.
- GV đọc soát lỗi. 

- GV nhận xét, đánh giá (5 đến 7 bài )
- GV nhận xét khen bài viết đúng đẹp. 

2. Vận dụng, luyện tập: 

Bài 1: Điền chữ  l/n; i/iê hoặc vần ăc/ ăt vào chỗ chấm thích hợp:

...ong ....anh      .......on ......ước

gh...... chép           nước  b.......n

đôi m.......                quả l........
* Củng cố luật chính tả.
	- HS thảo luận nhóm 2 tìm những từ khó tiếng khó trong bài viết.

- HS báo cáo.

- Nhóm khác bổ sung.

- HS quan sát 

- HS viết bài

* HSKT luyện viết 1 câu trong bài.
- HS ghi số lỗi và chữa

- HS đọc thầm và nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vở, 1HS làm bảng lớp.

- HS làm bài trên bảng quay báo cáo kết quả.
- HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

	Bài 2 : Thi tìm nhanh các từ chứa tiếng có âm đầu l/n

- GV nêu YC của BT

Lưu ý: Mồi HS chỉ cần tìm 2 tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã,... nhưng cả lớp sẽ tìm được nhiều từ.
- Tổ chức cho HS chia 2 nhóm thi tiếp sức:

+ Từ chứa tiếng có âm đầu l
+ Từ chứa tiếng có âm đầu n
- GV chốt lại đáp án đúng, kết luận nhóm thắng cuộc (nhóm tìm được nhanh, nhiều từ, viết đúng chính tả).
	- HS đọc thầm và nêu yêu cầu.

- HS thi tìm nhanh, viết vào vở.
- HS cả lớp chia 2 nhóm thi tiếp sức - viết lên bảng lớp (chia 2 cột):
- HS cả lớp nhận xét bài làm của nhóm bạn.



	C. Củng cố - HĐNT:

- YC HS tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

*HĐNT: Nhắc nhở những HS viết sai về viết lại cho đúng chính tả.
	- HS nhắc lại nội dung rèn luyện.

- HS chú ý lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023


SÁNG:


Tiết 1 + 2:


       TIẾNG VIỆT

Bài 17: CHỊ NGÃ EM NÂNG
Bài viết 1: Chính tả - Tập viết

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác khổ thơ 3 và 4 bài thơ Tiếng võng kêu. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 4 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

- Làm đúng BT chọn chữ s/ x, vần âc/ ât.

- Biết viết chữ cái Ô, Ơ viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Ở hiền thì sẽ gặp lành cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

+ Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận. Bồi dưỡng tình yêu thương và kính trọng cha mẹ.

* HSKT luyện viết 1 khổ thơ.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; Mẫu chữ cái Ô, Ơ viết hoa ...

2. Đối với học sinh: SGK; Vở Luyện viết 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV nêu MĐYC của bài học.

B. Chính tả:

1. HĐ 1: Nghe - viết

1.1. GV nêu nhiệm vụ: HS nghe (thầy, cô) đọc, viết lại khổ thơ 3, 4 bài thơ Tiếng võng kêu.

- GV đọc khổ thơ 3, 4.

- Gọi HS đọc lại.

+ Khổ thơ 3, 4 của bài thơ nói về điều gì? 

+ Bài viết gồm mấy khổ thơ? Mỗ khổ thơ có mấy dòng? Mỗi dòng thơ có mấy tiếng?

+ Nêu cách trình bày bài?

1.2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài cho HS soát lại.

1.3. Chấm, chữa bài:

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV chấm 5 - 7 bài, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

2. HĐ 2: Hoàn thành BT chọn chữ s/ x hoặc vần âc/ ât

- Gọi HS đọc YC của BT 2, 3.

- Mời một số HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn, trình bày bài làm của mình.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

+ BT 2: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống

a) Chữ s hay x?

Đám mây xốp trắng như bông

Ngủ quên dươi đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

Giật mình, mây thức bay vào rừng xa.

b) Vần âc hay ât?

Đố bạn quả gì to nhất

Quả gấc hay quả thanh trà?

Không! Đó chính là quả đất

Dành cho tất cả chúng ta.

C. Tập viết: Tập viết chữ Ô, Ơ hoa

1. Quan sát mẫu chữ hoa Ô, Ơ

- Giới thiệu chữ mẫu

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu Ơ:

+ Đặc điểm: cao 5 li, 6 đường kẻ ngang, viết gồm 2 nét. 

+ Cấu tạo:

· Nét 1, là nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. 

· Nét 2, nét râu.

+ Cách viết:

· Nét 1: Viết như chữ O.

· Nét 2: đặt bút trên đường kẻ 6, viết đường cong nhỏ (nét râu) bên phải chữ hoa O. Đỉnh nét râu cao hơn đường kẻ 6 một chút.
2. Quan sát cụm từ ứng dụng:

- G/thiệu cụm từ ứng dụng Ở hiền thì sẽ gặp lành.

- Câu tục ngữ nói về điều gì?

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:

· + Những chữ nào có độ cao 2,5 li? 

· + Những chữ nào có độ cao 2 li?  

· + Những chữ nào có độ cao 1,5 li? 

· + Những chữ nào có độ cao 1 li? 

- GV viết mẫu chữ Ở.

3. Viết vào vở Luyện viết 2, tập một.

- GV yêu cầu HS viết vào vở chữ Ơ cỡ vừa và cỡ nhỏ, cụm từ ứng dụng Ở hiền thì sẽ gặp lành.

D. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học em được củng cố những gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS đọc lại, lớp đọc thầm theo.

+ Khổ thơ 3 và 4 bài thơ Tiếng võng kêu là lời bạn nhỏ nói với em bé khi em bé ngủ, thể hiện sự tưởng tượng và quan tâm của bạn nhỏ đối với em mình.

+ Gồm 2 khổ. Khổ 3 có 5 dòng, mỗi dòng 4 tiếng. Khổ 4 có 8 dòng, 6 dòng đầu, mỗi dòng 4 tiếng; hai dòng cuối, mỗi dòng 2 tiếng. 

+ Chữ đầu mỗi dòng viết hoa và  lùi vào 3 ô li tính từ lề vở. Riêng ba câu cuối: câu thứ nhất lùi vào 5 ô, câu thứ 2 lùi vào 7 ô, câu thứ ba lùi vào 9 ô.

- HS nghe - viết.

- HS soát lại.

* HSKT luyện viết 1 khổ thơ.
- HS tự chữa lỗi.

- HS lắng nghe. 

- HS đọc và làm bài vào VBT.

- Một số HS lên bảng làm bài.

- HS khác nhận xét bài làm của bạn.

- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

+ BT 3: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống

a) Chữ s hay x?

· cư xử; sử dụng; nước sôi; xôi nếp

b) Vần âc hay ât?

· giấc mơ; thật thà; đấu vật; nhấc bổng

+ HS quan sát và nhận xét chữ Ô:

cao 5 li, 6 đường kẻ ngang, bao gồm viết 3 nét.

+ Cấu tạo: Nét 1, là nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. Nét cong phải có sự cân xứng, chữ tròn không bị méo hoặc lệch qua một bên.

· Nét 2, 3, viết nét thẳng xiên ngắn

trái nối với nét thẳng xiên ngắn phải để tạo dấu mũ. Đầu nhọn của dấu mũ chạm vào đường kẻ 7. Dấu mũ đặt cân đối trên đầu chữ hoa.

+ Cách viết:

· Nét 1: Viết như chữ O.

· Nét 2: Thêm 2 nét thẳng xiên ngắn nối nhau tạo thành nét gãy nhọn trên đầu.

+ Câu tục ngữ là niềm tin vào quy luật nhân quả, ở hiền thì sẽ gặp lành. Câu tục ngữ cũng khuyến khích chúng ta sống hướng thiện.

+ Ơ, h, g, l.

+ p.

+ t.

+  i, ê, n, s, e, ă, a, n.

- HS viết bảng con

- HS viết vở chữ Ơ cỡ vừa và cỡ nhỏ, cụm từ ứng dụng Ở hiền thì sẽ gặp lành.

- HS chia sẻ ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 3:



 TOÁN

Bài 48. Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Thực hiện được các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

- Giải và trình bày được bài giải của bài toán liên quan đến phép cộng, trừ trong pham vi 100.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Phát triển tư duy toán học cho học sinh.

+ Yêu thích học môn Toán và có hứng thú với các con số.

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bảng phụ, thẻ chơi trò chơi.

2. Học sinh: SHS, vở ghi Toán, bộ đồ dùng toán học, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV cho HS khởi động theo bài hát: Em học toán.

- GV cho HS chơi trò chơi: “Rung chuông vàng”.

- GV nhận xét, kết nối vào bài học.

- Ghi bảng: Ôn tập về phép cộng, phép trừ 

trong phạm vi 100.

B. Luyện tập thực hành:

Bài 4: Tính.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS chữa bài, nêu cách làm.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
C. Vận dụng:

Bài 5: Bài toán có lời văn.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa và đọc đề bài phần a.

- GV hướng dẫn HS phân tích bài toán:

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài, ta làm phép tính gì?

+ GV tóm tắt dữ kiện bài toán 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu bài làm có lỗi sai).

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa và đọc đề bài phần b.

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4:

+ HS trao đổi, phân tích bài toán như phần a.

+ HS giải bài toán vào vở, bảng phụ.

- GV tổ chức thi đua báo cáo kết quả.

- GV và HS giao lưu đặt câu hỏi:

+ Vì sao em thực hiện phép tính cộng trong bài toán này?

- GV nhận xét, tuyên dương.

D. Củng cố - dặn dò:

- Hôm nay em học bài gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV nhận xét, khen ngợi lớp học.
	- Lớp khởi động theo bài hát: Em học toán.

- HS tham gia trò chơi theo nhóm đôi.

- HS đọc yêu cầu bài toán.

- HS làm bài vào vở.

- HS trình bày trên bảng, nêu cách làm bài.

- HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết: Mẹ Nam cần 95 quả xoài. Mẹ đã hái được 36 quả.

- Bài toán hỏi: Mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

- Muốn biết mẹ phải còn phải hái bao nhiêu quả xoài, phải làm phép tính trừ.

- HS làm bài vào vở, chữa bài.

Bài giải

     Mẹ còn phải hái số quả xoài là:

95 - 36 = 59 (quả).

                          Đáp số: 59 quả xoài.

- HS đọc bài toán.

- HS làm việc nhóm 4:

+ Trao đổi, phân tích, đưa ra cách làm.

+ HS thống nhất cách giải và làm vào vở, bảng phụ.

Bài giải

      Vườn nhà Thanh có số cây vải là:

27 + 18 = 45 (cây)

                           Đáp số: 45 cây vải.

- HS giao lưu:

+ Bài toán thuộc dạng nhiều hơn (Số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây).

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100.

- HS nhắc lại tên bài học.

- HS nêu ý kiến của mình.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 4:


HĐNK - ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Bài 8. Sử dụng đồng tiền có ý nghĩa

I. Yêu cầu cần đạt:

- Cảm nhận được tình cảm và trách nhiệm của Bác Hồ với người thân trong gia đình.

- Thực hành, vận dụng được bài học về tình cảm và trách nhiệm của bản thân đối với những người thân trong gia đình.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Bồi dưỡng tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống L2.

- HS: sách, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Mở đầu:

- GV giới thiệu bài học.

B. Khám phá:

1. Hoạt động 1: Đọc hiểu

- GV đọc đoạn truyện  “Tình nghĩa với cha” (Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống  lớp 2/ tr.28) GV hỏi:

+ Những năm bôn ba ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành không nguôi nhớ ai?

+ Nguyễn Tất Thành đã biểu hiện tình yêu thương đối với người cha của mình bằng hành động gì?

+ Theo em, câu chuyện đã thể hiện điều gì về việc chi tiêu của Bác?

2. Hoạt động 2: Luyện tập

+ Khoản tiền đầu tiên em có là từ đâu? Khoản đó bao nhiêu tiền? Em đã dự định làm gì với khoản tiền đó?

+ Cuối cùng, em đã tiêu vào việc gì với khoản tiền đầu tiên mình có đó?

+ Em thấy tiêu tiền vào những việc gì là cần thiết và có ý nghĩa đối với em?

+ Theo em, không nên tiêu tiền vào việc gì, vừa không có ý nghĩa lại không tốt cho bản thân?

3. Hoạt động 3: Vận dụng

+ Giả sử em đã lớn, đã đi làm và có lương, em sẽ làm gì với khoản lương đầu tiên em được lĩnh?

 Gọi HS trả lời:

- Nhân ngày sinh nhật của bố hoặc mẹ em, em sẽ làm điều gì để thể hiện tình yêu thương của mình?

- Hãy tưởng tượng, khi em đã lớn khôn, bố mẹ em đã già yếu, em định làm điều gì để đền đáp công ơn của bố mẹ? Mỗi em hãy chia sẻ dự định của mình?

C. Củng cố, dặn dò: 

+ Câu chuyện mang đến cho chúng ta bài học gì về tình yêu thương và trách nhiệm với người thân trong gia đình?

- Nhận xét tiết học.
	-  HS lắng nghe

- Lớp đọc thầm theo.

- HS trả lời cá nhân

- Các bạn bổ sung

- HS chia 4 nhóm, thảo luận câu hỏi.

- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- HS trả lời cá nhân.

- Lớp nhận xét.

+ HS thảo luận nhóm 6

- Đại diện nhóm trình bày.

- Cá nhân trình bày theo suy nghĩ của mình.

- HS trả lời




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Tiết 1:


   TIẾNG VIỆT (tăng)

Ôn tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố về từ chỉ đặc điểm, câu kể: Ai (cái gì, con gì) thế nào? 

- Vận dụng câu kể Ai thế nào? để làm bài tập

* Từ đó góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất

- Năng lực giao tiếp và hợp tác; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo;  

- Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bảng phụ.

2. Học sinh: SHS, vở ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động, kết nối: 

- Từ chỉ đặc điểm ? Lấy ví dụ.

- Đăt câu kể: Ai thế nào? 

- Câu kể: Ai thế nào? Dùng để làm gì? 

B. Thực hành, vận dụng:

Bài 1: Xếp các từ sau tạo thành 2 câu:  

 lưng/mái tóc/ bà em/ bạc phơ /còng/ của / như / cước / của / bà em.

- GV nhận xét. 

- Hai câu thuộc kiểu câu nào? Vì sao? Nêu các từ chỉ đặc điểm? 

- GV chốt: Câu kiểu: Ai thế nào? dùng để nêu đặc điểm của sự vật. 
Bài 2: Viết tiếp để hoàn thành câu theo mẫu: Ai thế nào?

- Bầu trời ...…

- Những đám mây...........…

- Ánh nắng ...............…

- Làn da của em bé..…

- Đôi bàn tay mẹ ....... 

- Bộ lông của mèo con......

- GV chốt và nhấn mạnh đặc điểm của kiểu câu.
Bài 3: Gạch dưới các bộ phận trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì?) và 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi thế nào?
a. Đồng lúa mượt mà màu xanh mạ non.
b.Mặt bàn nhẵn bóng, thơm mùi gỗ mới.

c. Viên bi tròn xoe.

d. Lớp học ngoan ngoãn, trật tự.

e.Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, xương xương.

- GV chốt. Chấm bài - nhận xét

C. Vận dụng:

Bài 4: Em hãy viết 2 đến 4 câu giới thiệu về 1 đồ dùng học tập. (Có dùng mẫu câu: Ai thế nào?)

- GV quan sát giúp đỡ HS.

- Tổ chức cho HS chia sẻ nội dung bài viết. (theo tiêu chí: Nội dung, hình thức, cách trình bày…)

D. Củng cố - dặn dò: Tổ chức cho HS thi đua đặt câu theo mẫu: Ai thế nào? 
- Dặn HS nói viết thành câu.
	- HS nêu: đẹp, cũ, xinh, ngoan,.. 

VD: Lan rất xinh. 

- Câu kể: Ai thế nào? dùng để nêu đặc điểm của sự vật. 

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân vào vở.

- HS chia sẻ nội dung bài

+ Lưng của bà em còng.

+ Mái tóc của bà bạc trắng như cước.

- HS trả lời: Ai thế nào? vì nêu đặc điểm bà của em, còng, bạc trắng.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm việc nhóm bàn.

- HS chia sẻ nội dung bài

+ Bầu trời trong xanh và cao vút. (xanh thẳm, cao vời vợi...)

+ Những đám mây trắng như tuyết. (bông, ..)

+ Ánh nắng vàng rực. (vàng hoe, dịu nhẹ ..)

+ Làn da của em bé trắng hồng, mịn màng.

+ Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, xương xương. (mềm mại, thô ráp...)

+ Bộ lông của mèo con mịn màng. (tuyệt đẹp, mượt mà,..)

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân vào vở.

- HS chia sẻ nội dung bài.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân vào vở.

- HS chia sẻ bài viết và chỉ ra từ chỉ đặc điểm của sự vật em dùng viết câu.

- HS đặt câu.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS đặt câu cá nhân.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 2:


        TOÁN (tăng)

Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn tập về phép cộng - trừ có nhớ trong phạm vi 100, tính được phép cộng có nhớ bằng các cách khác nhau

- Ôn luyện thứ tự thực hiện các phép toán có hai phép tính có chứa đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo dung tích.
- Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về phép cộng - trừ đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng - trừ có nhớ.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán họchọc

+ Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy tính; màn hình ti vi.

- HS: Sách, vở.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Mở đầu:

* Ôn tập và khởi động

- GV cho lớp vận động theo nhạc bài hát.
- GV cho HS chơi trò chơi:

Rung chuông vàng

- GV tổ chức trò chơi, y/c HS sử dụng bảng con ghi đáp án mình chọn - ghi sao vào góc bảng nếu mình trả lời đúng.

- GV cùng HS nhận xét.
	- Lớp vận động theo nhạc bài hát.
- HS tham gia chơi.

- HS nhận xét.

	B. Thực hành, luyện tập:

Bài 1: Đặt tính rồi tính

 71 - 8
15 + 48
56 - 28

36 + 14
96 - 23
80 - 14

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS làm vào vở; Chữa bài
* Chốt lại cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.
	- HS xác định yêu cầu bài tập.

- Ba đội tham gia thi làm bài.

- HS nhận xét, đánh giá bạn mình.

	Bài 2: a/ Tính

45 + 36 - 17 = 

32 - 18 + 4   =

65cm + 5cm - 12cm =


5 kg + 55 kg - 25 kg =

48 l - 32 l  + 4 l         =

- GV phát phiếu bài tập 

- GV yêu cầu HS làm bài vào phiếu bài tập trong thời gian 5 phút. 

- Nhắc nhở HS chậm cách làm.

- Lưu ý gì khi cộng trừ các phép tính có chứa đơn vị đo?

- GV chữa bài, chốt bài làm đúng.

Bài 3: Hùng cân nặng 28 kg. Việt cân nặng hơn Hùng 7 kg. Hỏi Việt cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?

- Gọi HS đọc và phân tích đề; Nêu dạng toán

- Muốn biết Việt cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam, ta làm ntn? phép tính gì?

- Gọi HS chia sẻ bài làm của mình.

- Chữa, nhận xét bài.

C. Củng cố - dặn dò:

- Bài học hôm nay em ôn tập thêm điều gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

* Hoạt động nối tiếp:

- Dặn HS suy nghĩ đề toán có chứa phép tính cộng, trừ trong PV 100 rồi đố bạn nêu phép tính thích hợp với đề bài.

- Ôn các bảng cộng - trừ có nhớ trong phạm vi 20.
	- 1 HS nêu yêu cầu bài.

- HS hoàn thành bài tập

- Các số cần cùng 1 đơn vị đo, kết quả ghi đơn vị đo

- Nhận xét bài làm của bạn.

- HS đọc đề bài.

- HS nêu

- HS trả lời

- HS nêu: 28 + 7 

- HS làm vào vở ghi, chia sẻ bài làm của mình.

- HS chia sẻ trước lớp.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 3:


     LUYỆN CHỮ

Luyện viết đoạn văn

I. Yêu cầu cần đạt:

-  Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

- Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài Bé Hoa. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày đoạn văn: Chữ cái đầu câu viết hoa. Chữ đầu tiên của đoạn văn viết hoa, lùi vào 1 ô.Làm đúng BT chọn chữ l / n, chữ i / iê, ăc / ăt.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

+ Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Máy tính, ti vi.

- Học sinh: SGK, bảng con, Vở.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Mở đầu:

- GV nêu MĐYC của bài học.

B. Khám phá:

1. HĐ 1: Nghe - viết

- GV đọc mẫu bài Bé Hoa.

- GV mời HS đọc lại bài chính tả.

- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ.

+ Về nội dung: Bài chính tả nói về Hoa giờ đã trở thành chị vì mẹ có thêm em Nụ. Hoa rất yêu quý em.

2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng cụm từ cho HS viết. 

- GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

3. Chấm, chữa bài:
- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV chấm 5 - 7 bài, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.
	- HS lắng nghe.

- Học sinh đọc thầm theo.

- HS đọc lại bài. Lớp đọc thầm.

+ Về hình thức: Bài chính tả có 7 câu.

- HS nghe - viết.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, lắng nghe.



	4. Luyện tập:
- GV giới thiệu các BT, cho HS trả lời nhanh sau đó chốt đáp án. 

+ BT 1:

a) Chữ l hay n
Chân đen mình trắng

Đứng nắng giữa đồng

Làm bạn nhà nông

Thích mò tôm cá.

( Con cò.

b) Chữ i hay iê?

Cá gì đầu bẹp có râu

Cả đời chìm dưới bùn sâu kiếm mồi?

c) Vần ăc hay ăt?

Thường có mặt ở sân trường

Cùng em năm tháng thân thương bạn bè

Nấp trong tán lá tiếng ve

Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau

( Cây phượng.

C. Củng cố - dặn dò:

- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 
- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt.
	- HS đọc và hoàn thành BT vào Vở.

+ BT 2: Tìm các tiếng:

a) Bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với lạnh. ( Nóng.

- Không quen. ( Lạ.

b) Chứa vần in hoặc iên, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với dữ. ( Hiền.

- Quả (thức ăn) đến độ ăn được. ( Chín.

a) Chứa vần ăc hoặc ăt, có nghĩa như sau:

- Trái ngược với (dao, kéo) lụt (cùn) ( Sắc.

- Dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật ( Cắt.

- Một số HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2023


SÁNG:

Tiết 1 + 2: 


      TIẾNG VIỆT

Bài 17: CHỊ NGÃ EM NÂNG
Bài đọc 2: Câu chuyện bó đũa

I. Yêu cầu cần đạt:

* Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút).

* Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Câu chuyện nói về sự yêu thương, đoàn kết của các thành viên trong gia đình, mở rộng ra là sự đoàn kết của cả một tập thể thì mới có sức mạnh.

* Nhận biết tác dụng của dấu phẩy và biết đặt dấu phẩy vào đúng chỗ trong câu.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

+ Nhận biết nội dung, mạch truyện. Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện.
+ Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, yêu thương, đoàn kết trong gia đình và cộng đồng.

* Giáo dục QP-AN: Bài học đoàn kết trong các cuộc đấu tranh, sự đồng sức, đồng lòng trong công cuộc xây dựng đất nước.

* HSKT luyện đọc 1 đoạn trong bài.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; ...

2. Đối với học sinh: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài: Bài đọc 2 Câu chuyện bó đũa.

B. Luyện đọc:

1. HĐ 1: Đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu bài Câu chuyện bó đũa.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: Chỉ định HS đọc nối tiếp 3 đoạn

của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ Tổ chức đọc theo nhóm.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc.

+ Mời HS đọc lại toàn bài.

2. HĐ 2: Đọc hiểu.

- Mời HS đọc 4 CH.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời CH.

- GV đặt CH - HS trả lời.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

+ Câu 1: Thấy các con không hòa thuận, người cha gọi họ đến, bảo họ làm gì?

+ Câu 2: Vì sao không người con nào bẻ gãy được bó đũa? Chọn ý đúng:

a) Vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ.

b) Vì họ bẻ từng chiếc một.

c) Vì họ bẻ không đủ mạnh.

+ Câu 3: Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

+ Câu 4: Qua câu chuyện, người cha muốn khuyến các con điều gì?

3. HĐ 3: Luyện tập

- Mời HS đọc YC của 2 BT.

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp. 

- GV nhận xét, gợi ý cách trả lời:

+ BT 1: Các dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì?

Ông cụ bèn gọi con trai, con gái, con dâu, con rể đến khuyên răn.

+ BT 2: Cần thêm dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu in nghiêng?

Anh Sơn đố Linh: “Đố em xe nào được đi trên vỉa hè?”. Linh lẩm nhẩm: “Xe máy [,] xe đạp[,] xe xích lô[,] xe bò,…”, rồi lắc đầu:

- Không xe nào được đi trên vỉa hè đâu. Vỉa hè là của người đi bộ.

- Xe nôi được đi trên vỉa hè, em ạ.

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học, em được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc.

- Luyện đọc nhóm 3.

- Thi đọc, bình chọn, đánh giá.

- 1,2 HS đọc cả bài.

* HSKT luyện đọc 1 đoạn trong bài.

- 4 HS tiếp nối đọc 4 CH.

- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH.

- HS trả lời CH trước lớp.

+ Thấy các con không thuận, người cha gọi họ đến, bảo họ: “Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền”.

+ a) Vì họ cầm cả bó đũa mà bẻ.

+ Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.

+ Qua câu chuyện, người cha muốn khuyến các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

- 1 HS đọc YC của 2 BT. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài vào VBT.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp.

- HS lắng nghe, sửa bài.

+ Dấu phẩy có tác dụng tách các bộ phận cùng loại với nhau, ở đây cụ thể là tách các thành phần chỉ người con của ông cụ.

+ Làm bài và trình bày kết quả.

+ Nhận xét, bổ sung cho bạn.

- HS nêu ý kiến.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 3:


 
 TOÁN

Bài 49. Ôn tập về Hình học và Đại lượng (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố kĩ năng nhận biết các đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc và các điểm thẳng hàng nhau.

- Vân dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép trừ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
+ Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

* HSKT luyện đọc một số đơn vị đo đại lượng: kg, lít, …

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Kế hoạch bài dạy,...

- HS: Sách giáo khoa, vở ghi, đồ dùng học tập,..

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV cho HS hát bài Hình khối.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài: Ôn tập về hình học và đại lượng.

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 1 (trang 98)

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

a) Tổ chức trò chơi Ai nhanh ai đúng?

+ GV chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 3 HS. Lần lượt từng thành viên trong đội nối tiếp nhau gắn thẻ tên tương ứng với các hình. 

- GV nhận xét

b) GV gọi HS nêu miệng kết quả.

- Cùng HS nhận xét, bổ sung.
Bài 2 (trang 98)

- Phần a) yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Có bao nhiêu đường gấp khúc từ A đến B?

+ Các đường gấp khúc đó được tạo bởi mấy đoạn thẳng?

- GV yêu cầu HS chọn 1 đường gấp khúc từ A đến B để đo và tính độ dài vào vở. 

- GV cùng HS chữa bài

=>Chốt:  Để tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?

- GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài phần b, xác định yêu cầu.

- Để vẽ được đoạn thẳng 1dm em cần chú ý điều gì?

- Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng 1dm vào vở. 

- Em hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng này. 

- GV nhận xét

C. Vận dụng:

Bài 3 (trang 99)

- Đề bài cho ta biết gì?

- Đề bài hỏi gì? 

- GV yêu cầu HS làm vở

- GV cùng HS chữa bài

+ Vì sao để tìm số lít sữa ở bình nhỏ ta làm phép tính 23 - 8?

- Để làm tốt bài toán có lời văn, các em cần lưu ý điều gì ?

=>Chốt kiến thức.
D. Củng cố - dặn dò:

- Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.
	- HS hát

- HS lắng nghe 

- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu:

a) Chỉ ra đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc trong các hình.

- HS tham gia gắn tên hình theo hình thức trò chơi.

b) Nêu tên 3 điểm thẳng hàng trong hình.

- HS làm miệng

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Đo và tính độ dài các đường gấp khúc từ A đến B.

+ Có 3 đường gấp khúc từ A đến B (đường màu tím, đường màu vàng, đường màu xanh)

+ Đường gấp khúc màu tím và màu vàng được tạo bởi 3 đoạn thẳng.

+ Đường gấp khúc màu xanh được tạo bởi 2 đoạn thẳng. 

- HS chọn 1 đường gấp khúc đo và tính độ dài.

+ Để tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc đó. 

- HS đọc, nêu yêu cầu:Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

- Đổi 1dm = 10cm. Vẽ đoạn thẳng 1dm là vẽ đoạn thẳng 10cm

- HS thực hành vẽ đoạn thẳng vào vở. 

+ Xác định hai điểm, điểm thứ 1 trùng với vạch số 0, điểm thứ 2 trùng với vạch số 10, dùng thước nối hai điểm với nhau từ trái sang phải. 

- HS đọc, xác định nội dung bài toán

+ Đề bài cho biết bình sữa to có 23l, bình sửa nhỏ ít hơn bình sữa to 8l.

+ Đề bài hỏi bình sữa nhỏ có bao nhiêu lít sữa.

- HS làm bài vào vở, chữa bài.

+ Vì bình sửa nhỏ ít hơn bình sữa to nên ta sẽ làm phép trừ. 

- Đọc kĩ đề để lựa chọn phép tính đúng.

* HSKT luyện đọc một số đơn vị đo đại lượng: kg, lít, …

- HS nêu ý kiến

 


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 4:

  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu nghề nghiệp của người thân

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết và kể được nghề nghiệp của bố mẹ và người thân. 

- Bước đầu có ý thức tìm hiểu nghề nghiệp của bố mẹ và người thân.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

+ Hình thành tình cảm với nghề nghiệp và công việc của bố mẹ, người thân. 

+ Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

- Tích hợp với TN-XH Bài 2: Nghề nghiệp. 
II. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV: Kế hoạch bài dạy; Tranh ảnh về một số nghề quen thuộc; ...

b. Đối với HS: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động:

- GV cho HS hát tập thể một bài hát về tình yêu gia đình: Gia đình nhỏ hạnh phúc to (Nguyễn Văn Chung), Ba ngọn nến lung linh (Ngọc Lễ). 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 1: Nghề nghiệp của người thân.

* Làm việc nhóm:

- GV chia HS thành các nhóm từ 4 đến 6 người.

- Hướng dẫn HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về nghề nghiệp của người thân trong gia đình theo các gợi ý:

+ Mỗi HS chọn một người thân (bố, mẹ, ông, bà, cô, chú,...) để chia sẻ với các bạn.

+ Nội dung chia sẻ: tên nghề nghiệp, các công việc cụ thể, các đức tính liên quan tới nghề nghiệp.

* Làm việc cả lớp:

- Mời HS lên chia sẻ trước lớp về nghề nghiệp của người thân theo các nội dung trên.

- GV đặt thêm câu hỏi cho HS lên chia sẻ: 

+ Em đã tìm hiểu về nghề nghiệp của người thân bằng cách nào? 

+ Em yêu thích nghề nào nhất trong những nghề của người thân em?

* Kết luận: Nghề nghiệp trong cuộc sống rất phong phú và đa dạng. Mỗi người trong xã hội nói chung, trong gia đình nói riêng đều có một nghề và họ luôn nỗ lực, mong muốn làm tốt công việc của mình.

2. Hoạt động 2: Trò chơi Đoán nghề.

- GV chuẩn bị sẵn tranh ảnh về các nghề nghiệp trong xã hội.

- GV chia lớp thành các đội chơi.

- GV phổ biến luật chơi:

+ Quan sát các tranh ảnh về nghề nghiệp, đóng vai thể hiện việc làm đặc trưng của nghề trong tranh.

+ Các đội còn lại đoán tên nghề. 

+ Đội nào nhận được nhiều bông hoa (hoặc hình dán mặt cười) hơn, đội đó thắng cuộc.

+ Các em có cảm xúc gì sau mỗi lần đoán đúng tên nghề?

+ Nghề nào em thấy khó đoán nhất?

+ Nghề nào để lại nhiều ấn tượng nhất với em?

* Kết luận: Mỗi nghề trong xã hội đều có yêu cầu và đặc thù riêng trong công việc cụ thể. Qua trò chơi này, các em sẽ có thêm nhiều hiểu biết về đặc điểm riêng của từng nghề trong xã hội, từ đó có nhiều sự lựa chọn cho nghề nghiệp tương lai của bản thân.

- GV hướng dẫn HS về nhà sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện,... về nghề  nghiệp trong xã hội.

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học em được củng cố, mở rộng k/thức gì?

- GV nhận xét tiết học.

	- HS hát, vỗ tay theo nhịp. 

- HS chia thành các nhóm. 

- HS thảo luận theo nhóm theo gợi ý. 

- HS trình bày trước lớp. 

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe. 

- HS nghe phổ biến luật chơi, chơi trò chơi. 

- HS phát biểu cảm nghĩ sau khi tham gia hoạt động. 

- HS thực hiện hoạt động tại nhà. 

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:


Nghỉ - GV dạy chuyên




Thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2023


SÁNG:


Tiết 1:



TIẾNG VIỆT

Bài 15: CON CÁI THẢO HIỀN
Luyện nói và nghe: Kể chuyện “Câu chuyện bó đũa”

Tích hợp Giáo dục QP-AN
I. Yêu cầu cần đạt:

- Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Câu chuyện bó đũa, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.

- Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác.

- Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.

- Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc.

- Biết nêu mong muốn và viết lại kết thúc câu chuyện.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

+ Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, đoàn kết, yêu thương gia đình, tập thể, cộng đồng.

* QP-AN: Giáo dục HS về sức mạnh của sự đoàn kết trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; SGK; Tranh ảnh liên quan ...

2. Đối với học sinh: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu: Kể chuyện Câu chuyện bó đũa.
B. Thực hành kể chuyện:

1. HĐ 1: Kể tiếp nối các đoạn của Câu chuyện bó đũa.
- GV YC HS quan sát và nêu nội dung của từng tranh.

+ Tranh 1: Người cha gọi các con đến.

+ Tranh 2: Tất cả người con thử sức bẻ bó đũa mà không bẻ được.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

- YC HS làm việc nhóm 4, dựa vào tranh để kể lại chuyện. 

- Mời HS kể nối tiếp các đoạn câu chuyện.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

2. HĐ 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện

- Mời HS đọc YC của BT 2.

- Mời HS kể lại toàn bộ câu chuyện kết hợp cử chỉ biểu cảm. GV hỗ trợ khi cần thiết.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

* QP-AN: Giáo dục HS về sức mạnh của sự đoàn kết trong các cuộc kháng chiến của dân tộc.
C. Củng cố - dặn dò:

- Qua tiết kể chuyện em được củng cố những gì?

- GV nhận xét, đánh giá HS kể chuyện.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nêu nội dung của từng tranh:

+ Tranh 3: Người cha bẻ từng chiếc một.

+ Tranh 4: Người cha nói về ý nghĩa của bó đũa. Tất cả các con đã hiểu điều cha muốn nói.

- HS làm việc nhóm 4, dựa vào tranh để kể lại chuyện. Mỗi bạn kể một đoạn và đổi đoạn cho nhau.

- Một số HS kể nối tiếp các đoạn câu chuyện trước lớp.

- 1 HS đọc YC của BT 2. Cả lớp đọc thầm theo.

- Một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp. Cả lớp quan sát, lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến cá nhân.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:



TIẾNG VIỆT

Bài 17: CHỊ NGÃ EM NÂNG
Bài viết 2: Viết tin nhắn theo tình huống

I. Yêu cầu cần đạt:

+ Nhận diện được tin nhắn.

+ Biết viết tin nhắn theo tình huống.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
+ Bồi dưỡng tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là với anh chị em.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; ...

2. Đối với học sinh: SGK; VBT; ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu: tập viết tin nhắn.

B. Bài viết 2:

1. HĐ 1: Đọc tin nhắn và trả lời câu hỏi

- Mời HS đọc 2 tin nhắn trong SGK.

- YC HS hoạt động theo cặp, trả lời các CH của BT 1.

- Mời một số HS trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

a) Những ai nhắn tin cho Trang? Nhắn tin bằng cách nào?

b) Vì sao anh Tuấn và bạn Bích phải nhắn tin cho Trang bằng cách ấy?

c) Anh Tuấn nhắn Trang những gì? Bạn Bích nhắn Trang những gì?

2. HĐ 2: Viết tin nhắn theo tình huống.

- Mời HS đọc YC của BT 2.

- Cho HS tự chọn 1 trong 2 đề:

a) Viết tin nhắn theo tình huống em tự nghĩ ra.

b) Viết tin nhắn theo tình huống: Chủ nhật, bố mẹ về quê. Anh đi học vẽ, trưa mới về. Ông ngoại đón em đến nhà ông bà chơi và ăn cơm ở đó. Hãy nhắn tin để anh biết.

- Mời HS đọc tin nhắn đã viết.

- GV nhận xét, chữa bài.

C. Củng cố - dặn dò:

- Qua bài học, em được củng cố kiến thức gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc 2 tin nhắn trong SGK.

- HS hoạt động nhóm đôi, trả lời các CH.

- Một số HS trình bày trước lớp. Cả lớp nghe, nhận xét.

+ Anh Tuấn và bạn Bích nhắn tin cho Trang bằng cách viết vào mẩu giấy.

+ Anh Tuấn và bạn Bích phải nhắn tin cho Trang bằng cách ấy vì anh Tuấn và bạn Bích không gặp được Trang trực tiếp, cần phải để lại lời nhắn.

+ Anh Tuấn nhắn Trang là anh để xôi cho Trang ở trong nồi cơm và tối anh về sẽ có quà sinh nhật tặng cho Trang.

+ Bạn Bích nhắn Trang cất giúp bạn quyển truyện bạn đã đặt ở cửa sổ.

- 1 HS đọc YC của BT 2.

- HS tự chọn 1 trong 2 đề.

- HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

- Một số HS đọc tin nhắn đã viết.

- HS nêu ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................




Tiết 3:


GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên


Tiết 4:



    TOÁN

Bài 49. Ôn tập về Hình học và Đo lường (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS:

- HS được ôn tập kiến thức về hình học, đo lường.
- Quan sát hình đã cho, tìm điểm tương đồng để ghép vào chỗ trống phù hợp.

- Xác định được cân nặng của các hàng hóa tương ứng.

- Lựa chọn hàng hóa phù hợp với yêu cầu về cân nặng cho trước.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Thông qua việc quan sát hình ảnh thực tiễn các loại hàng hóa, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học.

+ Yêu thích môn Toán, tích cực ứng dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, phấn màu, …

2. Học sinh: SHS, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. Các hoạt động dạy học:
	A. Khởi động:

B. Luyện tập - thực hành:

Bài 4:

- Gọi Hs đọc, BT có mấy yêu cầu?

- Giới thiệu nội dung bài phần a, hỏi mỗi mảnh bìa có dạng hình gì?

- GVNX

- Giới thiệu nội dung phần b, hình vuông được tạo thành từ 12 mảnh ghép với các hình dạng khác nhau.

- Yêu cầu HS TL nhóm xem hai mảnh bìa ở phần a ghép được vào vị trí nào trong hình vuông?

- Gọi đại diện các nhóm trình bày

- Cùng HS nhận xét, bổ sung.

* Chốt: từ việc nhận dạng được hình tứ giác, tìm sự tương đồng, các con đã xác định được vị trí mảnh ghép thích hợp.

C. Vận dụng:

Bài 5:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS đọc tên đồ vật và cân nặng tương ứng.

- Yêu cầu Hs thảo luận nhóm 4 giúp chị Lan mua các mặt hàng sao cho tổng cân nặng là 10kg bằng cách đánh dấu vào cột tương ứng với mỗi đồ vật.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm.

- Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Đưa đáp án có đầy đủ các cách có thể mua đồ sao cho tổng là 10kg.

- Khi nhận nhiệm vụ đi chợ, siêu thị có nhiều cách lựa chọn, cần chọn đồ cần mua phù hợp với nhu cầu sử dụng.
D. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về ôn tập lại kiến thức đã học và chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

- 1HS đọc, xác định yêu cầu.

- 2; 3HSTL

- HS quan sát

- HS thảo luận nhóm đôi

- Đại diện các nhóm trình bày

- HS đọc yc BT

- 2 HS đọc 

- HS thảo luận nhóm 4 hoàn thành vở bài tập.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả bằng lời.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


CHIỀU:

Tiết 1:



TIẾNG VIỆT

Bài 17: CHỊ NGÃ EM NÂNG
Góc sáng tạo: Chúng tôi là anh chị em (55 phút)

I. Yêu cầu cần đạt:

+ Biết viết về một việc tốt đã làm cho em bé (hoặc anh, chị). Biết tạo lập văn bản đa phương thức: trang trí cho bài viết bằng ảnh, tranh tự vẽ.
+ Viết vài dòng thơ về em bé (hoặc anh, chị).

- Biết sử dụng vẻ đẹp của ngôn từ, cách diễn đạt để viết được đoạn văn hay. Cảm nhận được cái hay, cái đẹp để bình chọn những bài viết hay.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học.
+ Bồi dưỡng tình yêu thương giữa anh chị em.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; 

2. Đối với học sinh: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

B. Góc sáng tạo:

1. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

- Mời HS đọc YC của 2 BT.

- GV hướng dẫn HS:

+ Với BT 1: Chọn một trong hai đề để viết bài viết.

+ Với BT 2: Sau khi hoàn thành bài viết, cả lớp tiến hành bình chọn bài viết hay.

2. HĐ 2: Làm bài.

- YC HS chọn 1 trong 2 đề, dựa vào CH gợi ý, viết đoạn văn (BT 1).

3. HĐ 3: Giới thiệu, bình chọn những bài viết hay.

- YC các tổ chọn bài viết và tranh ảnh đẹp nhất của tổ mình.

- GV YC mỗi tổ sau khi chọn xong thì giới thiệu trước cả lớp để bình chọn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc YC của 2 BT.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

- HS chọn 1 trong 2 đề, đọc gợi ý, viết đoạn văn.

- Các tổ chọn tranh và bài viết.

- Mỗi tổ sau khi chọn bài xong, giới thiệu trước lớp. Cả lớp bình chọn.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Tiết  2:



TIẾNG VIỆT


Bài 17: CHỊ NGÃ EM NÂNG
Tự đánh giá (15 phút)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.
- Biết đánh dấu vào bảng để tự đánh giá những điều HS đã biết, đã làm được sau Bài 14, Bài 15.

- Rút ra được những bài học cho bản thân.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Đối với giáo viên: Kế hoạch bài dạy; ...

2. Đối với học sinh: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Giới thiệu bài:

B. Tự đánh giá:

1. Giao nhiệm vụ cho HS.

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng tự đánh giá gồm 2 cột: nội dung 2 cột có quan hệ với nhau theo từng cặp.

- GV yêu cầu HS hoàn thành bảng tự đánh giá.

2. Tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.

3. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.

- Nhận xét, biểu dương HS.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc HS chuẩn bị tranh, ảnh về anh chị em trong gia đình, chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS lắng nghe.

- HS hoàn thành bảng tự đánh giá.

- HS HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS để trang VBT đã

đánh dấu tên lên mặt bàn.

- HS báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, chuẩn bị tranh, ảnh cho bài học sau.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 3:

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Đánh giá hoạt động giáo dục tuần 17

HĐTN: Chia sẻ tranh ảnh
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS nắm được ưu, nhược điểm qua tuần học tập, rèn luyện.

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động tuần 18.

* HĐTN:

- Giới thiệu được một vài nghề nghiệp trong xã hội qua các bức tranh đã sưu tầm. 

- Có thêm hiểu biết về các nghề nghiệp trong xã hội. 

* Phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

+ Hiểu về ý nghĩa của một số nghề nghiệp. 

+ Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng:

- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT. 

- HS: SGK; VBT Hoạt động trải nghiệm. 

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Lớp trưởng điều hành sinh hoạt lớp:

- HS biểu diễn văn nghệ trước lớp. Chia sẻ cảm xúc về tiết mục văn nghệ mình yêu thích. 
- Các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng đánh giá chung.

2. GV chủ nhiệm nhận xét, đánh giá , đề ra phương hướng tuần sau:

* Nhận xét, đánh giá chung, nhấn mạnh:

* Ưu điểm: ........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế: ..............................................................................................……..................................................
................................................................................................................................................................................................
    
* Phương hướng tuần 18:

- Phát huy những ưu điểm trong tuần 17, khắc phục nhược điểm đã mắc phải.

- Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp quy định của lớp, của trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn sức khỏe. Chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt.

3. Hoạt động trải nghiệm: Chia sẻ tranh ảnh.
- GV tổ chức cho HS trưng bày tranh ảnh sưu tầm được về các nghề nghiệp trong xã hội theo nhóm tại vị trí được phân công. 

- GV yêu cầu các nhóm giới thiệu tranh ảnh mà nhóm mình đã sưu tầm. Các nhóm khác nhận xét, bình luận về tranh ảnh của các bạn. 

- GV yêu cầu HS trả lời: 

+ Có bao nhiêu nghề trong các tranh ảnh mà nhóm em đã sưu tầm?

+ Các em yêu thích nghề nào? Vì sao?

+ Các em hãy kể tên bài hát, bài thơ, câu chuyện có liên quan đến nghề nghiệp. 

- GV tổng kết và nhận xét về mức độ tích cực tham gia hoạt động của HS.

- GV tổ chức cho HS hát một bài hát tập thể thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ.

- Nhận xét tiết học.

IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023


SÁNG:

Nghỉ - Đ/c Tiến và GV dạy chuyên


CHIỀU:


Tiết 1:


TIẾNG VIỆT (tăng)

Ôn tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận biết từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động, từ ngữ chỉ đặc điểm. 

- Mở rộng vốn từ chỉ hoạt động, chỉ đặc điểm.

- Dùng từ chỉ đặc điểm để nêu nhận xét.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp hợp tác, tự chủ và tự học.

- Góp phần bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm : học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực luyện tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy tính, PHT (BT1, 2)

- HS: Vở ghi

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- Tổ chức cho HS nghe, hát + vận động bài hát Vườn cây của ba - Nhạc sĩ Phan Nhân.

- Trao đổi :

+ Bài hát nhắc đến những loại cây nào ?

+ Những loại cây đó do ai trồng ?

+ Cây má trồng có những đặc điểm gì ?

+ Cây ba trồng có những đặc điểm gì ?

- GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu bài học.
	- HS hát + vận động tại chỗ.

- HS nêu ý kiến cá nhân:

+ bông, hoa, lúa, bưởi, sầu riêng, điều, dừa

+ Những loại cây đó do ba và má trồng.

+ Cây má trồng: dễ thương

+ Cây ba trồng: dễ sợ, xù xì, cao, sống lâu, ...

	B. Luyện tập:

Bài 1. Xếp các từ sau vào bảng phân loại:

(tre ngà, trẻ em, xe ngựa, học sinh, sư tử, sách vở, gà trống, lúa)

Từ chỉ người

Từ chỉ đồ vật

Từ chỉ con vật

Từ chỉ cây cối

- Tổ chức cho HS báo cáo, chốt đáp án đúng.

+ Các từ em vừa xếp gọi chung là những từ chỉ gì ?

+ Từ chỉ sự vật gồm những từ chỉ gì ?
	- HS làm việc nhóm 4 trên PHT (KT khăn trải bàn)

- HS báo cáo.

+ Từ chỉ sự vật.

+ Từ chỉ sự vật gồm từ chỉ người, từ chỉ đồ vật, từ chỉ con vật, từ chỉ cây cối.

	Bài 2. Xếp các từ sau vào 2 nhóm:

(đi, to, rộng, học tập, mạnh mẽ, nấu cơm, tập thể dục, nhanh nhẹn, chăm chỉ, dịu dàng)

A- Từ chỉ hoạt động

B- Từ chỉ đặc điểm

- Tổ chức cho HS làm bài theo cặp sau đó báo cáo kết quả.

- Chốt đáp án đúng.

+ Các em đã được học mấy nhóm từ ? Là những nhóm từ nào ?
	- HS xác định yêu cầu, làm việc theo cặp hoàn thành bài tập trong PHT.

- HS báo cáo.

+ Đã học 3 nhóm từ : Từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm.

	Bài 3. Viết tiếp và mỗi dòng sau ít nhất 2 từ ngữ :

a) Hoạt động của em bé: tập nói, ...................

b) Đặc điểm đôi mắt em bé: tròn xoe, ..........

c) Đặc điểm khuôn mặt em bé: bầu bĩnh, ......

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.

- Tổ chức cho HS báo cáo, ghi lại những từ ngữ đúng lên bảng.

+ Những từ chỉ hoạt động thường được sử dụng trong mẫu câu nào ?

+ Những từ chỉ đặc điểm thường được sử dụng trong mẫu câu nào ? 
	- HS xác định yêu cầu.

- HS làm việc cá nhân, hoàn thành bài tập trong vở.

- Một số HS báo cáo.

+ Từ chỉ hoạt động thường sử dụng trong mẫu câu Ai làm gì ?

+ Từ chỉ đặc điểm thường sử dụng trong mẫu câu Ai thế nào ?

	C. Vận dụng:

Bài 4. Dùng từ chỉ đặc điểm nêu nhận xét về cảnh vật trên đường đi của Dế Mèn và Dế Trũi trong bài “Trên chiếc bè”.

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân, lưu ý HS viết thành câu, đủ ý, gạch chân vào từ chỉ đặc điểm đã dùng.

- Kiểm tra bài làm của HS, hướng dẫn sửa chữa (nếu cần)

- Tổ chức cho HS báo cáo, nhận xét.

+ Câu em vừa viết thuộc mẫu câu nào ?
	- HS xác định yêu cầu, làm bài cá nhân vào vở.

VD: Cảnh vật trên đường đi rất đẹp.

+ Cảnh vật hai bên đường thật mới lạ.

+ Mẫu câu Ai thế nào ?

	D. Củng cố, dặn dò:

- Bài học hôm nay em ôn lại được những gì ? Em thích thú điều gì nhất trong tiết học này ?

- Dặn HS tích cực ôn tập cuối học kì 1.
	- HS chia sẻ.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:


   KĨ NĂNG SỐNG

GV dạy chuyên


Tiết 3:


       TOÁN (tăng)

Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Thực hiện được các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.

- Giải và trình bày được bài giải của bài toán liên quan đến phép cộng, trừ trong pham 

vi 100.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 

- Góp phần bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.

II. Đồi dùng dạy học:

- GV: chuẩn bị hệ thống bài tập.

- HS: bảng con (BT1), vở ghi

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động: 

- Tổ chức chơi trò chơi: “Truyền điện”

- GV+ HS quan sát- nhận xét.

- GV giới thiệu bài.
	- HS nối tiếp mỗi bạn sẽ đọc một phép tính của bảng cộng hoặc trừ trong phạm vi 20. 

	B. Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính.

79 + 21
                 95 - 59                  93 - 47

67 + 26
                100 - 43                39 + 58

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính.

+ Tính theo thứ tự nào?

- Gọi 3 HS lên bảng, lớp làm bảng con.

* Chốt cách đặt tính thẳng hàng rồi thực hiện.
	- HS xác định yêu cầu bài.

- Đặt tính cột dọc sao cho các hàng thẳng cột với nhau.

- Tính từ phải sang trái.

- 3 HS lên bảng, lớp làm bảng con.

	Bài 2: Tính

a) 19 + 42 -  34 =               c) 36 + 17 - 19  =

b) 46 - 28 + 29  =              d) 53 - 18  + 35 =

+ Mỗi phần có mấy dấu phép tính?

- Y/c hs làm bài vào vở.

- Kiểm tra, nhận xét bài làm của HS.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.

* Chốt cách thực hiện tính khi có hai lần tính.
	- HS xác định yêu cầu bài.

- Có hai dấu của phép tính cộng, trừ.

- HS làm bài vào vở.

- HS kiểm tra bài trong nhóm 4.

	Bài 3: Chị Nga trồng được 38 chậu hoa hồng. Số chậu hoa li chị Nga trồng được nhiều hơn số chậu hoa hồng là 8 chậu. Hỏi chị Nga trồng được bao nhiêu chậu hoa li ?

- Yêu cầu HS làm việc cặp đôi, tìm hiểu đề, xác định cách làm và làm bài cá nhân vào vở.

- GV kiểm tra, chữa bài.

+ Bài toán em vừa làm thuộc dạng toán gì? (bài toán về nhiều hơn)

+ Giải bài toán về nhiều hơn em làm phép tính gì? (phép cộng)
	- HS làm việc cặp đôi, thảo luận tìm hiểu đề toán và nêu cách làm sau đó làm bài vào vở.

Bài giải

Số chậu hoa li chị Nga trồng được là:

38 + 8 = 46 (chậu)

              Đáp số: 46 chậu hoa li.

	C. Vận dụng:

Bài 4: a) Mỗi bạn trong nhóm em nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

b) Hãy tính tổng số cân nặng của các bạn trong nhóm em.

- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 4.

- Theo dõi, giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.
	- HS đọc đề, xác định yêu cầu.

- HS làm việc nhóm 4, ghi lại số cân nặng của từng bạn trong nhóm sau đó tìm cách tính tổng số cân nặng của các bạn.



	D. Củng cố, dặn dò:

- Trong tiết học, em đã ôn lại được những gì ?

- Em thích hoạt động nào nhất ?

- Dặn HS tích cực ôn tập cuối học kì.
	- HS chia sẻ.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

	
	BGH KÝ DUYỆT
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Nguyễn Minh Tiến




